               PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN






   LỊCH BÁO GIẢNG
NĂM HỌC 2021- 2022

Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Chức vụ: Giáo viên Thể Dục
Lớp:  1-2-3-4-5- Trường Tiểu học Giang Biên
Quận: Long Biên


                             
                                 Năm học: 2021-202

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                  
	          HỌC KÌ I
	         LỊCH BÁO GIẢNG TRỰC TUYẾN 

	TUẦN HỌC THỨ 17
	                                     Từ ngày: 27/12/2021 - Đến ngày: 31/12/2021


	Thứ/
ngày
	Thời gian
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng
	Hình thức

	2
27/12
	19h30
	
	
	
	
	
	
	

	
	19h55
	3
	1A4
	31
	GDTC
	Ôn bật nhảy về trước – Trò chơi
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Zoom

	
	20h30
	4
	1A5
	31
	GDTC
	Ôn bật nhảy về trước – Trò chơi
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	     Zoom

	
	10h20
	5
	2A4,5
	33
	GDTC
	Các động tác quỳ cơ bản
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8h00
	1
	1A4,5
	32
	GDTC
	Ôn bật nhảy về trước- trò chơi
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Video

	
3
28/12
	9h45
	4
	2A4,5
	34
	GDTC
	Các động tác quỳ cơ bản
	Tranh btd, máy tính
	Video

	
	10h20
	5
	 3A1,2,3
	33
	       TD
	                       Trò chơi” Chim về tổ”
	Pp,Tranh td,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	     

	4
29/12
	10h20
	5
	4A1,2,3
	33
	TD
	Quay sau, đi đều vòng phải, trái, đổi chân khi sai nhịp – Trò chơi “ Ném bóng trúng đích” 
	Pp,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
30/12
	9h45
	4
	3A1,2,3
	34
	TD
	Kiểm tra đội hình đội ngũ, đi chuyển hướng phải trái
	Pp,máy tính
	Video

	
	10h20
	5
	5A4,5
	33
	TD
	Đội hình đội ngu – trò chơi “ Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Pp,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	nhanh”
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	6
31/12
Chiều
	15h30
	3
	4A1,2,3
	34
	TD
	Kiểm tra quay sau, đi đều vòng trái, phải, đổi chan khi sai nhịp
	Tranh btd,dụng cụ hỗ trợ trò chơi,máy tính
	Video

	
	15h30
	3
	5A3,4
	34
	TD
	          Đội hình đội ngũ – Trò chơi” Chuyển đồ vật”
	Tranh btd,dụng cụ hỗ trợ trò chơi,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng Dd:12
	


  Kiểm tra nhận xét                                                 Giang Biên, ngày 24 tháng 11 năm 2021
                                                                                                             KHỐI TRƯỞNG

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                  
	HỌC KÌ I
	         LỊCH BÁO GIẢNG TRỰC TUYẾN 

	TUẦN HỌC THỨ 18
	                                     Từ ngày: 03/01/ đến ngày 07/01/2022


	Thứ/
ngày
	Thời gian
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng
	Hình thức

	2
03/01
	8h
	1
	1A4,5
	33
	GDTC
	Ôn bật cao tay với vật chuẩn và bật nhảy về trước
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Video

	
	8h35
	2
	2A4
	35
	GDTC
	Các động tác ngồi quỳ cơ bản
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Zoom

	
	   09h10
	3
	2A5
	35
	GDTC
	Các động tác ngồi quỳ cơ bản
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	     Zoom

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8h00
	1
	1A4,5
	34
	GDTC
	Ôn bật cao tay với vật chuẩn và bật nhảy về trước
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Video

	
3
04/01
	8h00
	1
	3A3
	35
	TD
	Bài tập RLTTCB – Trò chơi
	Pp,Tranh td, máy tính
	Zoom

	
	8h35
	2
	   3A1
	35
	       GDTC
	                         Bài tập RLTTCB – Trò chơi
	Pp,Tranh td,máy tính
	Zoom

	
	9h10
	3
	3A2
	36
	TD
	Các động tác ngồi quỳ cơ bản
	Tranh td, máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	     

	4
05/01
	8h35
	2
	4A1
	35
	TD
	Đi nhanh chuyển sang chạy
	Pp,máy tính
	Zoom

	
	9h10
	3
	4A2
	35
	TD
	Đi nhanh chuyển sang chạy
	Pp, máy tinh
	Zoom

	
	09h45
	4
	4A3
	35
	TD
	Đi nhanh chuyển sang chạy
	Pp, máy tinh
	Zoom

	5
06/01
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8h35
	2
	5A3
	35
	TD
	Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi sai nhịp – Trò chơi “ chạy tiếp sức theo vòng tròn
	Pp, máy tính
	Zoom

	
	9h10
	3
	5A4
	35
	TD
	Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi sai nhịp – Trò chơi “ chạy tiếp sức theo vòng tròn
	Pp,máy tính
	Zoom

	
	9h45
	4
	3A1,2,3
	36
	TD
	Sơ kết học kì 1. 
Bài tập RLTTCB
	Pp, máy tính
	Video

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	6
07/01
Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15h30
	3
	4A1,2,3
	36
	TD
	Sơ kết hk1. 
Đi nhanh chuyển sang chạy – Trò chơi
	Tranh td,dụng cụ hỗ trợ trò chơi,máy tính
	Video

	
	15h30
	3
	5A3,4
	36
	TD
	Sơ kết hk1
Đi đều chuyển hướng phải trái”
	Tranh td,dụng cụ hỗ trợ trò chơi,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng Dd:15
	


  Kiểm tra nhận xét                                                                                        Giang Biên, ngày 31 tháng 12 năm 2021
                                                                                                                                          KHỐI TRƯỞNG


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                  
	          HỌC KÌ I
	         LỊCH BÁO GIẢNG TRỰC TUYẾN 

	TUẦN HỌC THỨ 18+ 
(Tuần Đệm)
	                                     Từ ngày: 10/1/2022 - Đến ngày: 14/1/2022


	Thứ/
ngày
	Thời gian
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng
	Hình thức

	2
10/1
	19h30
	
	
	
	
	
	
	

	
	19h55
	3
	1A4
	35
	GDTC
	Kiểm tra HK1
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Zoom

	
	20h30
	4
	1A5
	35
	GDTC
	Kiểm tra HK1
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	     Zoom

	
	10h20
	5
	2A4,5
	
	GDTC
	Các động tác quỳ cơ bản( dạy bù ngày 3/1)
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8h00
	1
	1A4,5
	36
	GDTC
	Kiểm tra HK1
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Video

	
3
11/1
	9h45
	4
	2A4,5
	36
	GDTC
	Ôn tập các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể
	Tranh btd, máy tính
	Video

	
	10h20
	5
	 3A1,2,3
	
	       TD
	 Ôn tập đội hình đội ngũ
	Pp,Tranh td,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	     

	4
12/1
	10h20
	5
	4A1,2,3
	
	TD
	              Ôn tập ( dạy bù tiết ngày 14/01)
	Pp,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
13/1
	9h45
	4
	3A1,2,3
	
	TD
	              Ôn tập đội hình đội ngũ
	Pp,máy tính
	Video

	
	10h20
	5
	5A4,5
	
	TD
	Ôn tập( dạy bù tiết ngày 14/1)
	Pp,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	6
14/1
Chiều
	15h30
	
	
	
	
	Nghỉ HKI
	
	

	
	15h30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng Dd:10
	


  Kiểm tra nhận xét                                                 Giang Biên, ngày 7 tháng 1 năm 2022
                                                                                                             KHỐI TRƯỞNG


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                  
	          HỌC KÌ II
	         LỊCH BÁO GIẢNG TRỰC TUYẾN 

	TUẦN HỌC THỨ 19
	                                     Từ ngày: 17/1/2022 - Đến ngày: 21/1/2022


	Thứ/
ngày
	Thời gian
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng
	Hình thức

	2
17/1
	19h30
	
	
	
	
	
	
	

	
	19h55
	3
	1A4
	37
	GDTC
	Ôn đội hình đội ngũ
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Zoom

	
	20h30
	4
	1A5
	37
	GDTC
	Ôn đội hình đội ngũ
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	     Zoom

	
	10h20
	5
	2A4,5
	37
	GDTC
	Đội hình dội ngũ
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8h00
	1
	1A4,5
	38
	GDTC
	Đội hình đội ngũ
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Video

	
3
18/1
	9h45
	4
	2A4,5
	38
	GDTC
	Đội hình đội ngũ
	Tranh btd, máy tính
	Video

	
	10h20
	5
	 3A1,2,3
	37
	       TD
	Trò chơi thỏ nhảy
	Pp,Tranh td,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	     

	4
19/1
	10h20
	5
	4A1,2,3
	37
	TD
	 Đi vượt chứng ngại vật thấp – Trò chơi chạy theo hình tam giác
	Pp,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
20/1
	9h45
	4
	3A1,2,3
	38
	TD
	Ôn đội hình đội ngũ – Trò chơi Thỏ nhảy
	Pp,máy tính
	Video

	
	10h20
	5
	5A4,5
	37
	TD
	Trò chơi đua ngựa và lò cò tiếp sức
	Pp,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	nhanh”
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	6
21/1
Chiều
	15h30
	3
	4A1,2,3
	38
	TD
	Đi vượt chứơng ngại vật thấp – Trò chơi: thăng bằng
	Tranh btd,dụng cụ hỗ trợ trò chơi,máy tính
	Video

	
	15h30
	3
	5A3,4
	38
	TD
	Tung và bắt bóng- Trò chơi : Bóng chuyền sáu
	Tranh btd,dụng cụ hỗ trợ trò chơi,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng Dd:12
	


  Kiểm tra nhận xét                                                 Giang Biên, ngày 14 tháng 1 năm 2022
                                                                                                             KHỐI TRƯỞNG


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                  
	        HỌC KÌ II
	         LỊCH BÁO GIẢNG TRỰC TUYẾN 

	TUẦN HỌC THỨ 20
	                                     Từ ngày: 24/01/ đến ngày 28/01/2022


	Thứ/
ngày
	Thời gian
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng
	Hình thức

	2
24/01
	8h
	
	
	
	
	
	
	

	
	8h35
	2
	2A4
	   39
	GDTC
	Biến đổi đội hình từ hàng dọc thành hàng ngang, vòng tròn và ngược lại
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Zoom

	
	   09h10
	3
	2A5
	   39
	GDTC
	Biến đổi đội hình từ hàng dọc thành hàng ngang, vòng tròn và ngược lại
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	     Zoom

	
	20h-20h30
	2
	1A4
	39
	GDTC
	Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số- Trò chơi
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Zoom

	
	20h30-21h
	    3
	1A5
	39
	GDTC
	Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số- Trò chơi
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	     Zoom

	
	8h00
	1
	1A4,5
	40
	GDTC
	Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng, điểm số - Trò chơi
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Video

	
3
25/01
	8h00
	1
	3A3
	    39
	TD
	Ôn đội hình đội ngũ-
	Pp,Tranh td, máy tính
	Zoom

	
	8h35
	2
	   3A1
	    39
	TD
	Ôn đội hình đội ngũ-
	Pp,Tranh td,máy tính
	Zoom

	
	9h10
	3
	3A2
	    39
	TD
	Ôn đội hình đội ngũ-
	Tranh td, máy tính
	Zoom

	
	
	3
	2A4,5
	40
	TD
	Biến đổi dội hình từ hàng dọc thành hàng ngang, vòng tròn và ngược lại
	Tranh td, máy tính
	     Video

	4
26/01
	8h35
	2
	4A1
	    39
	TD
	Đi chuyển hướng phải trái_ Trò chơi thăng băng
	Pp,máy tính
	Zoom

	
	9h10
	3
	4A2
	    39
	TD
	Đi chuyển hướng phải trái_ Trò chơi thăng băng
	Pp, máy tinh
	Zoom

	
	09h45
	4
	4A3
	    39
	TD
	Đi chuyển hướng phải trái_ Trò chơi thăng băng
	Pp, máy tinh
	Zoom

	5
27/01
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8h35
	2
	5A3
	39
	TD
	Tung và bắt bóng- Trò chơi” Bóng chuyền sáu”
	Pp, máy tính
	Zoom

	
	9h10
	3
	5A4
	39
	TD
	Tung và bắt bóng- Trò chơi” Bóng chuyền sáu”
	Pp,máy tính
	Zoom

	
	9h45
	4
	3A1,2,3
	40
	TD
	Trò chơi Lò cò tiếp sức
	Pp, máy tính
	Video

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	6
28/01

	15h30
	3
	4A1,2,3
	40
	TD
	Đi chuyển hướng phải trái – Trò chơi lăn bóng bằng tay
	Tranh td,dụng cụ hỗ trợ trò chơi,máy tính
	Video

	
	   15h30
	3
	5A3,4
	40
	TD
	Tung và bắt bóng – nhảy dây
	Tranh td,dụng cụ hỗ trợ trò chơi,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng Dd:17
	


  Kiểm tra nhận xét                                                                                        Giang Biên, ngày 21 tháng 1 năm 2022
                                                                                                                                          KHỐI TRƯỞNG


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                  
	          HỌC KÌ II
	         LỊCH BÁO GIẢNG TRỰC TUYẾN 

	TUẦN HỌC THỨ 21
	                                     Từ ngày: 7/2/2022 - Đến ngày: 11/2/2022


	Thứ/
ngày
	Thời gian
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng
	Hình thức

	2
7/2
	19h30
	
	
	
	
	
	
	

	
	19h55
	3
	1A4
	41
	GDTC
	Dàn hàng ngang, dồn hàng ngang – Trò chơi
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Zoom

	
	20h30
	4
	1A5
	41
	GDTC
	Dàn hàng ngang, dồn hàng ngang – Trò chơi
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	     Zoom

	
	10h20
	5
	2A4,5
	41
	GDTC
	Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8h00
	1
	1A4,5
	42
	GDTC
	Dàn hàng ngang, dồn hàng ngang – Trò chơi
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Video

	
3
8/2
	9h45
	4
	2A4,5
	42
	GDTC
	Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại
	Tranh btd, máy tính
	Video

	
	10h20
	5
	 3A1,2,3
	41
	       TD
	Nhảy dây
	Pp,Tranh td,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	     

	4
9/2
	10h20
	5
	4A1,2,3
	41
	TD
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân- Trò chơi” Lăn bóng bằng tay”
	Pp,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
10/2
	9h45
	4
	3A1,2,3
	42
	TD
	Ôn nhảy dây – TC “Lò cò tiếp sức”
	Pp,máy tính
	Video

	
	10h20
	5
	5A4,5
	41
	TD
	Tung và bắt bóng – nhảy dây – Bật cao
	Pp,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	nhanh”
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	6
11/2
Chiều
	15h30
	3
	4A1,2,3
	42
	TD
	Nhảy dây - Trò chơi” Lăn bóng bằng tay”
	Tranh btd,dụng cụ hỗ trợ trò chơi,máy tính
	Video

	
	15h30
	3
	5A3,4
	42
	TD
	Nhảy dây –Bật cao- Tc” Trồng nụ , trồng hoa”
	Tranh btd,dụng cụ hỗ trợ trò chơi,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng Dd:12
	


  Kiểm tra nhận xét                                                     Giang Biên, ngày 28 tháng 1 năm 2022
                                                                                                             KHỐI TRƯỞNG


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                  
	        HỌC KÌ II
	         LỊCH BÁO GIẢNG TRỰC TUYẾN 

	TUẦN HỌC THỨ 22
	                                     Từ ngày: 14/02/ đến ngày 18/02/2022


	Thứ/
ngày
	Thời gian
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng
	Hình thức

	2
14/02
	8h
	
	
	
	
	
	
	

	
	8h35
	2
	2A4
	   43
	GDTC
	Biến đổi đọi hình từ 1 hàng ngang thành 2,3 hàng ngang và ngược lại
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Zoom

	
	   09h10
	3
	2A5
	   43
	GDTC
	Biến đổi đọi hình từ 1 hàng ngang thành 2,3 hàng ngang và ngược lại
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	     Zoom

	
	20h-20h30
	2
	1A4
	43
	GDTC
	Ôn dàn hàng ngang, dồn hàng ngang – Trò chơi
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Zoom

	
	20h30-21h
	    3
	1A5
	43
	GDTC
	Ôn dàn hàng ngang, dồn hàng ngang – Trò chơi
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	     Zoom

	
	8h00
	1
	1A4,5
	44
	GDTC
	Ôn dàn hàng ngang, dồn hàng ngang – Trò chơi
	Pp, video bài học,ảnh, máy tính
	Video

	
3
15/02
	8h00
	1
	3A3
	    43
	TD
	Ôn nhảy dây – TC”Lò cò tiếp sức”
	Pp,Tranh td, máy tính
	Zoom

	
	8h35
	2
	   3A1
	    43
	TD
	Ôn nhảy dây – TC”Lò cò tiếp sức”
	Pp,Tranh td,máy tính
	Zoom

	
	9h10
	3
	3A2
	    43
	TD
	Ôn nhảy dây – TC”Lò cò tiếp sức”
	Tranh td, máy tính
	Zoom

	
	
	3
	2A4,5
	44
	TD
	Kiểm tra: Biến đổi đọi hình từ 1 hàng ngang thành 2,3 hàng ngang và ngược lại
	Tranh td, máy tính
	     Video

	4
16/02
	8h35
	2
	4A1
	    43
	TD
	Nhảy dây – Trò chơi : “ Đi qua cầu”
	Pp,máy tính
	Zoom

	
	9h10
	3
	4A2
	    43
	TD
	Nhảy dây – Trò chơi : “ Đi qua cầu”
	Pp, máy tinh
	Zoom

	
	09h45
	4
	4A3
	    43
	TD
	Nhảy dây – Trò chơi : “ Đi qua cầu”
	Pp, máy tinh
	Zoom

	5
17/02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8h35
	2
	5A3
	43
	TD
	Nhảy dây- phối hợp mang vác- TC: “Trồng nụ trồng hoa”
	Pp, máy tính
	Zoom

	
	9h10
	3
	5A4
	43
	TD
	Nhảy dây- phối hợp mang vác- TC: “Trồng nụ trồng hoa”
	Pp,máy tính
	Zoom

	
	9h45
	4
	3A1,2,3
	44
	TD
	Ôn nhảy dây – TC”Lò cò tiếp sức”
	Pp, máy tính
	Video

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	6
18/02

	15h30
	3
	4A1,2,3
	44
	TD
	Kiểm tra : Nhảy dây
	Tranh td,dụng cụ hỗ trợ trò chơi,máy tính
	Video

	
	   15h30
	3
	5A3,4
	44
	TD
	Nhảy dây- Di chuyển tung và bắt bóng
	Tranh td,dụng cụ hỗ trợ trò chơi,máy tính
	Video

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng Dd:17
	


  Kiểm tra nhận xét                                                                                        Giang Biên, ngày 11 tháng 2 năm 2022
                                                                                                                                          KHỐI TRƯỞNG
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